
STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Quốc tịch Ghi chú

1 HOSHTDIII2023001 Quách Thị Dung 11/10/1995 Việt Nam

2 HOSHTDIII2023002 Huỳnh Tấn Duy 25/11/1999 Việt Nam

3 HOSHTDIII2023003 Nguyễn Anh Đào 12/02/1995 Việt Nam

4 HOSHTDIII2023004 Bùi Tấn Đệ 26/12/1991 Việt Nam

5 HOSHTDIII2023005 Đinh Quý Mạnh Hà 20/10/1989 Việt Nam

6 HOSHTDIII2023006 Nguyễn Thị Hà 15/05/1994 Việt Nam

7 HOSHTDIII2023007 Trần Nữ Mỹ Hạnh 20/02/1993 Việt Nam

8 HOSHTDIII2023008 Thái Lê Hiển 27/05/1992 Việt Nam

9 HOSHTDIII2023009 Đỗ Thị Thanh Hoa 21/07/1987 Việt Nam

10 HOSHTDIII2023010 Nguyễn Hoàng Hưng 04/11/1991 Việt Nam

11 HOSHTDIII2023011 Hoàng Dương Việt Hương 21/09/1993 Việt Nam

12 HOSHTDIII2023012 Nguyễn Đỗ Vân Khanh 07/02/2000 Việt Nam

13 HOSHTDIII2023013 Nguyễn Mạnh Linh 18/10/1988 Việt Nam

14 HOSHTDIII2023014 Đỗ Thị Mỹ Linh 03/12/1986 Việt Nam

15 HOSHTDIII2023015 Trần Tiến Lộc 02/04/1998 Việt Nam

16 HOSHTDIII2023016 Võ Trà My 19/10/1992 Việt Nam

17 HOSHTDIII2023017 Nguyễn Lý Thu Ngà 10/10/1983 Việt Nam

18 HOSHTDIII2023018 Lê Thị Ngân 20/05/1988 Việt Nam

19 HOSHTDIII2023019 Nguyễn Trần Thảo Nhi 04/11/1999 Việt Nam

20 HOSHTDIII2023020 Trần Thị Pháp 18/09/1990 Việt Nam

21 HOSHTDIII2023021 Trần Vi Phúc 23/08/1992 Việt Nam

22 HOSHTDIII2023022 Phạm Minh Phượng 21/11/1994 Việt Nam

23 HOSHTDIII2023023 Phạm Phú Quý 21/08/1999 Việt Nam

24 HOSHTDIII2023024 Đoàn Ngọc Tân 14/05/1995 Việt Nam

25 HOSHTDIII2023025 Nguyễn Lâm Duy Tân 20/01/1995 Việt Nam

26 HOSHTDIII2023026 Trần Thị Cẩm Tiên 03/05/1995 Việt Nam

27 HOSHTDIII2023027 Đoàn Minh Tin 02/02/1992 Việt Nam

28 HOSHTDIII2023028 Nguyễn Thị Diệu Thảo 12/10/1992 Việt Nam

29 HOSHTDIII2023029 Nguyễn Hữu Thiêm 20/10/1982 Việt Nam

30 HOSHTDIII2023030 Nguyễn Minh Thùy 17/11/1997 Việt Nam
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31 HOSHTDIII2023031 Nguyễn Thị Hồng Thúy 12/10/1992 Việt Nam

32 HOSHTDIII2023032 Nguyễn Thị Minh Trang 07/07/1996 Việt Nam

33 HOSHTDIII2023033 Trần Bảo Trân 19/10/1996 Việt Nam

34 HOSHTDIII2023034 Văn Thị Kiều Trinh 03/08/1996 Việt Nam

35 HOSHTDIII2023035 Phùng Thị Vân 10/12/1993 Việt Nam

36 HOSHTDIII2023036 Lâm Việt 01/01/1999 Việt Nam

37 HOSHTDIII2023037 Lưu Mạnh Cường 16/10/1995 Việt Nam Thi lại CM

38 HOSHTDIII2023038 Cao Phạm Hoàng Long 11/12/1993 Việt Nam Thi lại CM

39 HOSHTDIII2023039 Trần Nam Phương 01/01/1985 Việt Nam Thi lại CM

40 HOSHTDIII2023040 Nguyễn Quang Anh 22/08/1999 Việt Nam Thi lại Luật

41 HOSHTDIII2023041 Phạm Thị Minh Châu 16/05/1998 Việt Nam Thi lại Luật

42 HOSHTDIII2023042 Đinh Lập Nhân 24/09/1997 Việt Nam Thi lại Luật

43 HOSHTDIII2023043 Lê Thành Trung 16/07/1995 Việt Nam Thi lại Luật

44 HOSHTDIII2023044 Lee Dong Hyun 11/01/1988 Hàn Quốc Thi phần Luật

45 HOSHTDIII2023045 Han Ji Seub 01/01/1977 Hàn Quốc Thi phần Luật

46 HOSHTDIII2023046 Choi Yunsun 18/07/1979 Hàn Quốc Thi phần Luật
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